
TT Tên Thiết bị Thông số chính Hãng sản xuất Số lượng Đơn giá Thành tiền Bảo hành

Tấm pin AE Solar 
610W

Công nghệ:  Mono N-Type 
Loại 2 mặt kính
Số lượng tế bào quang điện 144 cell
Hiệu suất tấm pin : 23,82%
Kích thước: 2382 × 1130 × 30mm
Công suất cực đại (Pmax): 610w
Điện áp hoạt động Vmp: 43,04V
Điện áp định mức: 13,49A
Trọng lượng 33,7Kg
Chuẩn chống nước IP68

AE solar của 
Đức 5 2,300,000 11,500,000

12 năm vật lý
30 năm hiệu 

suất

XG3KTL-S

INVERTER HÒA LƯỚI 3KW - 1 PHA:
- Model: XG3KTL

- Công suất đầu vào tối đa: 4500W
- Dải điện áp hoạt động của MPPT: 80-560V
- Số lượng MPPTs: 1
- Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT: 20A
- 1MPPT, IP65

- Tặng Wifi
- Tích hợp chống sét lan truyền II

INVT Trung 

Quốc 1 8,000,000 8,000,000 5 năm

19,500,000

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG MĂT TRỜI CÔNG SUẤT 3,05 KW

Tổng I

VẬT TƯ CHÍNH

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng báo giá chi tiết và kỹ thuật lắp đặt  như sau:

CÔNG TY TNHH  CÔNG NGHỆ TH-SUN
Điện Mặt Trời - Bộ Đàm - Thiết Bị Công Nghệ Cao - Camera Quan Sát

Địa chỉ: Số 762 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. 
Website:  www.solarkhanhhoa.com Email: daiphatdatnt@gmail.com MST: 4201697074

Hotline : 0913511698  



Dây điện AC Cadivi 6.0 mm2 VN

Dây solar DC 4.0 mm2 TQ

Dây RS 485 VN

Cọc tiếp địa VN

Dây tiếp địa Cadivi 4.0 mm2 VN

Rắc MC4 VN

Ống điện, nẹp điện, ruột gà VN

CB AC 220v-22A Panasonic VN

Growatt Smart Meter SDM-220 1 pha TQ

Chống sét lan chuyền FEEO 40kva TQ

CB DC Etek 500VDC TQ

Tủ điện solar 9 way TQ

Bát chữ Z gắn mái tôn 20cm VN

Kẹp bìa, kẹp giữa VN

Nhân Công lắp đặt vận chuyển 3.05 Thực tế

7,000,000

Tặng kèm 1 Camera dahua A1 kèm thẻ 64gb Tặng 2 Năm

26,500,000

(*) GHI CHÚ:

*Hệ 3,05 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 6-15 kwh điện ( kí điện). Mỗi tháng được khoảng 180 - 450kwh.
* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.
*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 50% sau khi thi công xong, 10% sau khi nghiệm thu công trình.
*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT ( không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo gía.

                                                                                           Nha Trang, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2025

Tổng II

TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (I +II)

5 năm

2 năm

Giá đỡ mái tôn 

Hệ thống dây điện

Hệ thống tủ điện

3,000,000 3,000,000

2,600,000 2,600,000

VẬT TƯ PHỤ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

1,400,000 1,400,000 5 năm



*Hệ 3,05 kwh. Mỗi ngày trung bình khoảng 6-15 kwh điện ( kí điện). Mỗi tháng được khoảng 180 - 450kwh.
* Tấm pin bảo hành 12 năm. Các thiết bị khác bảo hành thực tế theo hợp đồng và chế độ bảo hành của nhà sản xuất.
*Ứng trước 40% khi ký kết hợp đồng, 50% sau khi thi công xong, 10% sau khi nghiệm thu công trình.
*Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT ( không bắt buộc) và có giá trị trong vòng 14 ngày kể từ ngày báo gía.

                                                                                           Nha Trang, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2025
                                                                                                            Phòng Kinh Doanh

   


